
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 2 ngõ 84 Phố Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

26/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NH CAPITAL

0110101628

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ xi mạ, gia công cơ khí)

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
(trừ xi mạ, gia công cơ khí)

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330(Chính)

4. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: bán buôn xăng dầu và các sản phẩm có liên quan (trừ 
khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)), bán buôn dầu nhờn, mỡ máy 
(Trừ dầu nhớt cặn)

4661

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Loại trừ: Bán buôn vàng và kim loại quý khác.

4662

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán vật tư, vật liệu, thiết bị thi công xây dựng.

4663

7. Khai thác gỗ
Chi tiết: Khai thác gỗ trồng (chỉ hoạt động khi cơ quan có 
thẩm quyền cấp giấy phép khai thác; không chứa gỗ tròn tại trụ 
sở)

0220

8. Khai thác thuỷ sản biển
Chi tiết: Chỉ hoạt động khi thực hiện đầy đủ các điều kiện theo 
quy định pháp luật và phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế 
xã hội của địa phương.

0311

9. Khai thác thuỷ sản nội địa
Chi tiết: 
- Khai thác thuỷ sản nước lợ; 
- Khai thác thuỷ sản nước ngọt

0312

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NH CAPITAL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0934055888
Email:

Fax:
Website:
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10. Khai thác và thu gom than cứng
Chi tiết:
- Tuyển chọn, thu gom than. 
- Khai thác than từ mặt đất (mỏ lộ thiên)

0510

11. Khai thác và thu gom than non
Chi tiết: Khai thác than non; rửa, khử nước, nghiền than non

0520

12. Khai thác dầu thô
Chi tiết: Hoạt động khai thác dầu mỏ thô.

0610

13. Khai thác khí đốt tự nhiên
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đã được cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền cho phép)v

0620

14. Khai thác quặng sắt
(Doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đã được cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền cho phép)

0710

15. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác đá, sỏi, đất sét (chỉ hoạt động khi cơ quan 
có thẩm quyền cấp phép khai thác mỏ và đủ điều kiện kinh 
doanh theo quy định của pháp luật)

0810

16. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

17. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

19. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

20. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

21. Thoát nước và xử lý nước thải
Chi tiết: 
- Xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở);
- Thoát nước (không hoạt động tại trụ sở).

3700

22. Thu gom rác thải không độc hại
(không hoạt động và chứa hàng tại trụ sở; chỉ hoạt động khi cơ 
quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ 
điều kiện theo quy định của pháp luật về môi trường và Thông 
tư số 36/2015/TT-BTNMT, ngày 30/6/2015 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại)

3811

23. Thu gom rác thải độc hại
(không hoạt động và chứa hàng tại trụ sở; chỉ hoạt động khi cơ 
quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ 
điều kiện theo quy định của pháp luật về môi trường và Thông 
tư số 36/2015/TT-BTNMT, ngày 30/6/2015 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại)

3812

2/4Thời gian đăng từ ngày 26/08/2022 đến ngày 25/09/2022



20.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ VĂN 
NGHIỆP

Việt 
Nam

Xã Nam Cường, Xã 
Hải Ninh, Huyện Hải 
Hậu, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

10.400.000.000 52,000 036083005521

2 NGUYỄN 
THỊ THU 
HIỀN

Việt 
Nam

Phố Thái Học 2, 
Phường Sao Đỏ, 
Thành phố Chí Linh, 
Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

9.600.000.000 48,000 141757290

24. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
(không hoạt động và chứa hàng tại trụ sở; chỉ hoạt động khi cơ 
quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ 
điều kiện theo quy định của pháp luật về môi trường và Thông 
tư số 36/2015/TT-BTNMT, ngày 30/6/2015 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại)

3821

25. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(không hoạt động và chứa hàng tại trụ sở; chỉ hoạt động khi cơ 
quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ 
điều kiện theo quy định của pháp luật về môi trường và Thông 
tư số 36/2015/TT-BTNMT, ngày 30/6/2015 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại)

3822

26. Xây dựng nhà để ở 4101

27. Xây dựng nhà không để ở 4102

28. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

29. Lắp đặt hệ thống điện 4321

30. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036083005521
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Xã Nam Cường, Xã Hải Ninh, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: A12A08 Hateco Hoàng Mai, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN NGHIỆP Nam

10/01/1983 Kinh Việt Nam

19/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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